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ĐỀ THI THỬ  

KỲ THI TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ 

 
    

MÔN THI: TIẾNG ĐỨC 
Ngày 26 tháng 02 năm 2017 

    Thời gian làm bài: 60 phút 

    Số câu hỏi: 21 

Họ và tên:…………….....................................................…............... Ngày sinh: ………………………………Chữ ký:………….………..…. 

Phòng thi: ……........................................… Số BD: …….............................. Địa điểm thi: …........................................................................  
  

Giám thị 1: ……....................................................Chữ ký:.................... Giám thị 2:................................................. Chữ ký:.................... 

 

Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng bất cứ loại tài liệu nào, kể cả từ điển. 

ĐIỂM BÀI THI 
 

Giám khảo 1: ………………..………………………. 

Chữ ký: ………………..…………………………………… 

 

Giám khảo 2: ……………..………………………….. 

Chữ ký: ………………..…………………………………….. 

(Bằng số) (Bằng chữ) 

     

PHẦN THI VIẾT 
 

Bài 1: Sắp xếp lại câu. 
Sắp xếp lại các từ/ngữ thành câu hoàn chỉnh có nghĩa và đúng ngữ pháp. 
 

Câu 1: Ich/ einen/ eine/ habe/ Tisch/ Lampe/./ und/ 

 Ich habe eine Lampe und einen Tisch./ Ich habe einen Tisch und eine Lampe. 

 

Câu 2: Der/ ist/ ein/ Kühlschrank/ Jahr/./ alt/ 
 

 Der Kühlschrank ist ein Jahr alt. 

 

Câu 3: Ich/ Fußball/ Nachmittag/ am/ spielen/ möchte/ ./ 
 

 Ich möchte am Nachmittag Fußball spielen. 

............ 

 

Bài 2: Viết lại câu 
Viết lại câu theo gợi ý sao cho ý nghĩa ban đầu của câu không thay đổi. 
 

Câu 11: Ich heiße Katrin Beckmann. 

 Mein  _________________________________________________________________________. 

     Mein Name ist Katrin Beckmann. 

Số phách : 

(HĐTS ghi) 

Số phách : 

(HĐTS ghi) 
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Câu 12: Ich bin sehr klein. Mein Bruder ist groß. 

 ___________________________, aber ______________________________________________. 

    Ich bin sehr klein, aber mein Bruder ist groß. 

 

Câu 13: Ich komme aus Vietnam und spreche ein bisschen Deutsch. 

 Ich komme aus Vietnam und kann __________________________________________________. 

     Ich komme aus Vietnam und kann ein bisschen Deutsch sprechen. 

................ 

 

Bài 3: Viết văn bản 

Câu 21: Viết một đoạn văn khoảng 200 – 250 từ theo 3 gợi ý cho sẵn. 

Erzählen Sie von Ihren Freizeitaktivitäten. Schreiben Sie etwas zu den folgenden Punkten: 

- Was machen Sie oft in der Freizeit? Mit wem? 

- Was machen Ihre Familienmitglieder in ihrer Freizeit? 

- Welche Freizeitangebote gibt es in Ihrer Heimatstadt? 
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